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RANH GIỚI DỰ ÁN

ĐƯỜNG KÍNH-CHIỀU DÀI (m)

CN ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC HDPE

ĐẦU CHỜ TƯỚI CÂY

VAN CHẶN

TRẠM BƠM TĂNG ÁP

TRỤ CỨU HỎA

giai ®o¹n thiÕt kÕ
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chñ tr× thiÕt kÕ:
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QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNGĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN XÃ TIẾNTHẮNG, HUYỆN MÊ LINHTHÀNH PHỐ HÀ NỘI, TỶ LỆ 1/500

QUY HOẠCH PHÂN KHU C2 TỶ LỆ 1/2000,
KHU ĐÔ THỊ TRUNG TÂM THỊ XÃ PHÚC YÊN
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QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNGĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN XÃ TIẾNTHẮNG, HUYỆN MÊ LINHTHÀNH PHỐ HÀ NỘI, TỶ LỆ 1/500

QUY HOẠCH PHÂN KHU C2 TỶ LỆ 1/2000,
KHU ĐÔ THỊ TRUNG TÂM THỊ XÃ PHÚC YÊN
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ĐI XÃ YÊN LÃNG

TP. HÀ NỘI

ĐƯỜNG D6

ĐI THÔN BẠCH TRỮ

TỈNH PHÚ THỌ

PHƯỜNG PHÚC YÊN

4.3 0

4. 26

ĐẤU NỐI VỚI KÊNH TAM BÁOCAO ĐỘ ĐÁY KÊNH ( HIỆN TRẠNG): +5.63
CAO ĐỘ ĐỈNH KÊNH (HIỆN TRẠNG): +7.24

ĐẤU NỐI VỚI KÊNH LÒNG ĐẦM NÚI
CAO ĐỘ ĐÁY KÊNH ( HIỆN TRẠNG): +5.87

CAO ĐỘ ĐỈNH KÊNH (HIỆN TRẠNG): +7.20

PHƯƠNG ÁN DÀI HẠN:
- MỘT PHẦN LƯU VỰC THOÁT VỀ TRẠM BƠM

TIÊU BẠCH TRỮ, RA SÔNG CÀ LỒ ( THEO QUY
HOẠCH THỦ ĐÔ ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2024).

THOÁT VỀ HỒ HOÀNG XÁCAO ĐỘ ĐÁY KÊNH (HIỆN TRẠNG): +3.50
CAO ĐỘ ĐỈNH KÊNH (HIỆN TRẠNG): +7.60

ĐẤU NỐI VỚI KÊNH THẠNH PHÚCAO ĐỘ ĐÁY KÊNH (HIỆN TRẠNG): +3.50
CAO ĐỘ ĐỈNH KÊNH (HIỆN TRẠNG): +8.50

- ĐẤU NỐI VỚI KÊNH TAM BÁO- CAO ĐỘ ĐÁY KÊNH (HIỆN TRẠNG): +5.82
- CAO ĐỘ ĐỈNH KÊNH ( HIỆN TRẠNG): +8.70
- BỐ TRÍ CỬA PHAI ĐIỀU TIẾT, VẬN HÀNH HỢP LÝ
GIỮA CHẾ ĐỘ NƯỚC THƯỜNG XUYÊN VÀ NHU
CẦU TIÊU THOÁT NƯỚC CỦA KCN.
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RANH GIỚI THIẾT KẾ GIAI ĐOẠN 1
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ĐƯỜNG N5

ĐƯỜNG N4

ĐƯỜNG N4

TRẠM BƠM 03
CS: 4.500 M3/NGĐ

TRẠM BƠM 02
CS: 1.000 M3/NGĐ

TRẠM XLNT KCN
CS: 8.000 M3/NGĐ

TRẠM BƠM 05
CS: 2.000 M3/NGĐ
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TRẠM BƠM 01
CS: 1.500 M3/NGĐ
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ĐI PHÚ THỌ

ĐI THÔN LIÊN MẠC

ĐI THÔN BẠCH TRỮ

ĐI PHÚ THỌ

ĐI XÃ MÊ LINH

ĐI PHÚ THỌ

ĐI XÃ YÊN LÃNG

ĐƯỜNG MÊ LINH

KÊNH TAM BÁO

ĐƯỜNG N1

ĐƯỜNG N2
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ĐƯỜNG D3

ĐƯỜNG N3

ĐƯỜNG N4

ĐƯỜNG N4

ĐƯỜNG N
5

ĐƯỜNG N5

ĐƯỜNG D6

ĐƯỜNG N2

ĐI XÃ YÊN LÃNG

CỐNG HỘP 2X(2.25X2.5)

L=94.4M

CỐNG HỘP 2X(2.5X2.5)
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ĐƯỜNG BÙN

STT

ĐƯỜNG KHÔNG KHÍ

DIỄN GIẢI

ĐƯỜNG BÙN TUẦN HOÀN

KÝ HIỆU

ĐƯỜNG BÙN THẢI

ĐƯỜNG NƯỚC THẢI CHẢY TRÀN

ĐƯỜNG HÓA CHẤT NaOH

KÝ HIỆUSTT DIỄN GIẢI STT KÝ HIỆU DIỄN GIẢI
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08

09
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12
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13

14

15

16

17

18

19

20

25

26

27

VAN CỔNG (GTV) / VAN DAO (KGV)

VAN AN TOÀN (RV)

VAN MỘT CHIỀU BƯỚM (BFCV) / LÁ LẬT (SCV) / BI (BCV) / CHÕ (FV)

VAN BI (BV) / VAN GÓC (GGV) / VAN KIM (NDV)

Y LỌC (Y-Str)

LƯỚI/SONG CHẮN RÁC (BS-xxx)

MÁY ÉP BÙN BĂNG TẢI (BP-xxx)

BƠM LY TÂM (P-xxx)

ĐỘNG CƠ (M-xxx)

VAN CẦU (GLV) / VAN LẤY MẪU (CKV)

VAN GIÓ ĐIỀU CHỈNH (DPV) / VAN GIÓ MỘT CHIỀU (BFP)

VAN BA NGẢ (3-W)

VAN MÀNG (DRV)

BỒN CHỨA HOÁ CHẤT

THÙNG CHỨA BÙN

THIẾT BỊ RỬA MẮT KHẨN CẤP (ES-xxx)

BỒN LỌC ÁP LỰC

BỒN TÍCH ÁP

HỆ THỐNG PHÂN PHỐI KHÍ DẠNG ĐĨA

VAN CỬA PHAI (PSV)

ĐƯỜNG HÓA CHẤT PAC

ĐƯỜNG HÓA CHẤT A-Polymer

ĐƯỜNG HÓA CHẤT NaOCl

ĐƯỜNG HÓA CHẤT C-Polymer

ĐƯỜNG HÓA CHẤT DINH DƯỠNG

ÁP KẾ (PG-xxx)

KHỚP NỐI MỀM (FJ)

02
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04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

STT DIỄN GIẢIKÝ HIỆU

MOTOR / KHÍ NÉN / SOLENOID / BIẾN TẦN

ỐNG GIẢM THANH (SL)

BƠM ĐỊNH LƯỢNG (P-xxx)

BƠM TRỤC VÍT (P-xxx)

CÔN ĐỒNG TÂM / LỆCH TÂM

16

MẶT BÍCH / NÚT BỊT

MÁY TÁCH RÁC LƯỢC CÀO / THANH DỌC (FS-xxx)

MÁY TÁCH RÁC TRỐNG QUAY (FS-xxx)

THIẾT BỊ TÁCH RÁC TĨNH (FS-xxx)

MÁY THỔI KHÍ (B-xxx)

MÁY NÉN KHÍ (AC-xxx)

V

ĐƯỜNG HÓA CHẤT H2SO4

ĐƯỜNG HÓA CHẤT FeSO4

MÁY KHUẤY CHÌM (M-xxx)

PHAO TỪ / QUẢ / ĐIỆN CỰC / CHÊNH ÁP / SIÊU ÂM / CƠ

QUẠT HÚT MÙI (F-xxx)

LƯU LƯỢNG KẾ ĐIỆN TỪ (F-EM)/ SIÊU ÂM (F-S) / CƠ (F-T/O)

THIẾT BỊ TRỘN TĨNH (LM) / EJECTOR (EJ)

LỌC KHÍ & ĐIỀU ÁP (AF + AR) / LỌC HƠI (MS) / ỐNG THÔNG KHÍ

17

18

19

CỤM THIẾT BỊ XỬ LÝ MÙI

BỘ GIẢM CHẤN

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

THIẾT BỊ NÂNG (CR-xxx)

HỆ THỐNG PHÂN PHỐI KHÍ THÔ

HỆ GẠT BÙN

CAO ĐỘ

I

C

A

INDICATOR - CHỈ THỊ
CONTROLLER - ĐIỀU KHIỂN

ALARM - CẢNH BÁO

Q

T

QUANTITY COUNTER - ĐẾM SỐ LƯỢNG XUNG

TOTALIZER - TỔNG CỘNG

WW - T101:T102 - HDPE - D400

ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI

VẬT LIỆU

TUYẾN ỐNG

GHI CHÚ KÝ HIỆU ĐƯỜNG ỐNG - ĐẦY ĐỦ

20

21

23

ĐƯỜNG KÍNH ĐỊNH DANH

uPVC ỐNG uPVC SUS1.304 ỐNG SUS1.304

HDPE

HDG

ỐNG uPVC

ỐNG THÉP MẠ KẼM BT ỐNG BÊ TÔNG

HOẶC

THOÁT SÀN DẠNG HỞ / DẠNG CÓ NẮP LƯỚI / DẠNG ỐNG

VAN TẠO ÁP LỰC NGƯỢC (BPV)

TỦ ĐIỆN TỔNG (MCP-xxx) / TỦ ĐIỆN TẠI CHỖ (LCP-xxx)

MÁY ÉP BÙN KHUNG BẢN (FP-xxx)

R RECORD - LƯU DỮ LIỆU

GIẢI THÍCH KÝ HIỆU THIẾT BỊ ĐO: pHICAR / LSA / DOIA / ...

G GAUGE - ĐỒNG HỒ ĐO

K. HIỆU 1 DIỄN GIẢI

pH

L

ORP

DO

F

P

T

COD

THIẾT BỊ ĐO pH

THIẾT BỊ BÁO MỨC

THIẾT BỊ ĐO THẾ OXY HÓA - KHỬ
THIẾT BỊ ĐO DO

LƯU LƯỢNG KẾ

ÁP KẾ
NHIỆT KẾ
THIẾT BỊ ĐO COD

K. HIỆU 2

TSS

NH4

THIẾT BỊ ĐO TỔNG CHẤT RẮN LƠ LỬNG

THIẾT BỊ ĐO AMONI

22

24

25

26

28

29

30

PP ỐNG PP PP-R ỐNG PP-R

D

INV

SS ỐNG THÉP

CDA KHÍ NÉN

M A

Y-Str

LƯU CHẤT

BV

19

GTV KGV

BFV-L BFV-G BFV

BV GGV NDV

WCV SCV BCV FV

RV
RV

EJ

GLV CKV

DPV BFP

3-W

DRV

FJ

SL

BPV

S
SV

F-EM

F-S

F-T/O

LM

AF+AR MS

P

P

P

M

M

M

B

HH

H

M

L

LL

HH

H

M

L

LL

HH

H

M

L

LL

PSV

+0.50

F
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HỆ THỐNG PHÂN PHỐI KHÍ DẠNG ỐNG

ĐƯỜNG RÁC 

ĐƯỜNG NƯỚC SẠCH

ĐƯỜNG KHÍ THẢI

MT MÁNG TRÀN / MÁNG THU

ỐNG CHỜ
LỖ MỞ

ĐƯỜNG NƯỚC TUẦN HOÀN

SUS1.304 - DN100

ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI

VẬT LIỆU

ĐƯỜNG KÍNH ĐỊNH DANH
HOẶC

VAN BƯỚM TAY GẠT (BFV-L) / TAY QUAY (BFV-G) / THÂN VAN (BFV)

M

THIÊT BỊ ĐO pH (pH-xxx) / DO (DO-xxx) / NHIỆT KẾ (TIA-xxx)
/ ORP (ORPIA-xxx) / ...

pH DO PI

ĐẦU ĐO: NHÚNG CHÌM / IN-LINE / IN-LINE CÓ ỐNG MỀM

GHI CHÚ KÝ HIỆU ĐƯỜNG ỐNG - TỐI GIẢN

M

ĐƯỜNG NƯỚC MƯA

ĐƯỜNG NƯỚC THẢI

KÝ HIỆU & CHÚ THÍCH

AIR

AIR

WW

WW

WS

WS

GS

GS

CS

CS

OF

OF

SW

SW

GB

GB

CW

CW

RW

RW

EG

EG

NaOH

NaOH

H2SO4

H2SO4

H2O2

H2O2

PAC

PAC

AP

AP

NaOCl

NaOCl

CP

CP

FeSO4

FeSO4

NU

NU

ĐƯỜNG NƯỚC SỰ CỐEW

EW

ĐƯỜNG CÁT THẢI
DWS

DWS

ĐƯỜNG DẦU MỠ THẢI
MO

MO

ĐƯỜNG NƯỚC RÒ RỈ NỘI BỘIWL

IWL

21

22

23

24

SDCN-03

BAO JUMBO CHỨA BÙN31

HẠNG MỤC TÙY CHỌN32
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ĐƯỜNG HÓA CHẤT H2O2
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Vệ sinh

Hồ sự cố GĐ 1

T-1.116 (1+0)

T-1.116

T-1.102
T-1.103

GB-1.102

P
1.103-2

FIQ-1.103

CR-1.103 W
W

WW WW WW WW

LIA-1.103

OB-1.102

W
W

W
W

W
W

W
W

W
W

pH 6-9

COD ≤ 400 mg/L

TSS ≤ 250 mg/L

Amoni (theo N)

T-N

T-P (theo P)

Coliform < 10.000 v.khuẩn/100ml

9.000 m3/d

THÔNG SỐ NƯỚC THẢI ĐẦU VÀO

BOD5 (20oC)

-2.50

+3.50

Max: +3.00

O
F

O
F

O
F

O
F

O
F

O
F

+0.90

+3.10

V = 9000 m3

Bể tách cát, tách dầu mỡ
T-1.102 (1+0)

BTCT

Bể điều hòa

T-1.103 (1+0)

BTCT

+0.60

Trạm XLNT

Hạ tầng KCN

+0.00

+0.60

FIQ-1.101

LWL

MWL

HWL

Công suất : Q= 9.000 m3/ngđ

P
1.103-1

W
W

W
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W
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W
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E
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E
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E
G

E
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E
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SƠ ĐỒ P&ID (01/05)

Tổng công suất 

Nước thải đầu vào

T-1.205

Sân phơi cát

T-1.205 (1+0)

BTCT

-0.70
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+0.00
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W
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W
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W
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W

T-101
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W
W

W
W

W
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W
W

LIA-101
PSV-101-6

S
W

Nước sạ ch v ệ  sinh

LWL

MWL

HWL

+0.20

+0.00

Bể gom

T-101 (1+0)

BTCT

Đế n FB-1.501
E

G
E

G
E

G
E

G
E

G

LWL

FS-1.102

W
W

W
W

Bơm bể gom module 1

P-1.101-1/2/3 (2+1)

Loại: bơm chìm

Máy tách rác tinh dạng tĩnh

FS-1.102 (1+0)

Bơm bể điều hòa

P-1.103-1/2/3 (2+1)

Loại: bơm chìm

WWWWWWWWWW

KHỐI XỬ LÝ SƠ BỘ

E
W

≤ 200 mg/L

≤ 20 mg/L

≤ 40 mg/L

≤ 6 mg/L

W
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KHỐI TIẾP NHẬN NƯỚC THẢI
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SW SW

WW WW WW WW

EG EG EG EG EG

WW WW WW WW WW WW

Nước sạ ch v ệ  sinh

Từ T-1.203, T-1.204

Đế n FB-1.501

Vệ sinh
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A
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A
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A
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A
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A
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A
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A
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A
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A
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A
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A
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A
IR

AIR AIR AIR AIR AIR AIR AIR AIR AIR AIR AIR AIR AIRTừ B-1.401

W
W

Tới T-101
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... ...

KHỐI CHỨA NƯỚC SỰ CỐ

Từ T-1.114

SDCN-04

...

...

Tổng CS: 9.500CMD

W
W

W
W

W
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W
W

W
W

W
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W
W
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P
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S
W

M
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W
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W
S

W
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W
S

W
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W
S

W
S

W
S

WS WS

WW WW WW WW

Bể keo tụ
T-1.106 (1+0)

Bể tạo bông

T-1.107 (1+0)

Bể lắng hóa lý

T-1.108 (1+0)

Ngăn bơm bùn hóa lý

T-1.201 (1+0)

M
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T-1.107

W
W

W
W

W
W

W
W

Động cơ khuấy bể keo tụ
M-1.106 (1+0)

Động cơ khuấy bể tạo bông

M-1.107 (1+0)

Động cơ gạt bùn bể lắng hóa lý

M-1.108 (1+0)

Bơm ngăn bơm bùn hóa lý

P-1.201-1/2 (1+1)

Loại: bơm chìm

+3.50

+0.00
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W
W

W
W

W
W

W
W

W
W

Từ P-1.306-1/2

N
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H
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N
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H
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H

N
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A
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A
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A
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A
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A
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A
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A
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A
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A
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A
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A
P

A
P

A
P
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Vệ sinh

Nước sạ ch v ệ  sinh
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WS WS WS WS WS Đế n T-1.204
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...
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...
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...

KHỐI XỬ LÝ HÓA LÝ

Bể điều chỉnh pH
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pH-1.105

EW EW EW

Máy bơm hồ sự cố module 1

P-1.116 (1+0)

Loại: bơm chìm
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W
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W
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W
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W
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W
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W
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W
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W
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W
W

H2SO4 H2SO4 H2SO4 H2SO4 H2SO4 H2SO4 H2SO4 H2SO4 H2SO4 H2SO4 H2SO4 H2SO4 H2SO4 H2SO4 H2SO4 H2SO4 H2SO4 H2SO4 H2SO4 H2SO4

W
W

W
W

Đến T
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W
W
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W
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W
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W
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W
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W
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W
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W
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W
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W
W

Từ T-1.112WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW

Thiết bị tách rác thô module 1

CS-101-1

Loại: Lược cào

W
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W
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W
W

W
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W
W

W
W
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T-101

CS-101-1
M

W
W

W
W

W
W

Thiết bị tách rác thô module 2, 3

CS-101-2

Loại: Lược cào
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W
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W
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WWWWWWWW

W
W

W
W

W
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W
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P
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W
W
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M

M-1.104

T-1.104

Bể oxy hóa

T-1.104 (1+0)

BTCT

...

Động cơ khuấy bể oxy hóa

M-1.104 (1+0)

...
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W
W

W
W

W
W

W
W
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2
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Hóa lý trước

S
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c

+3.00 +3.00 +3.00 Hóa lý trước

Sinh h ọ c trước
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W
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W
W

W
W

W
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W
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W
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P
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S
W

S
W

SW SW SW SW SW Đến hố ga thu nước mưa

D
N
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D

N
50

D
N

50

SUS1.304 DN50

Máy bơm nước đẩy nổi đáy hồ sự cố
P-1.117A/B (2+0)

Loại: Bơm chìm

10m3/h x 6mH x 0,75kw

Hố bơm hồ sự cố module 1

T-1.117A/B (2+0)

LxWxH=1500x1500x3500

LWL

+0.20

-3.30
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P
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S
W

S
W

D
N
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D

N
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D
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LWL

+0.20
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T-1.117B

HWL HWL
H

L

LSA-1.117A

H

L

LSA-1.117B

TrC-1.116

Từ thoát sàn nhà ph ụ  trợ IWL IWL

IW
L

IW
L

Từ FP-1.207

ORP-1.104
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A
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A
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A
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A
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A
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A
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PSV-1.109-1

DO-1.111A

CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW

Bể thiếu khí

T-1.110A (1+0)

Bể hiếu khí

T-1.111A (1+0)

Bể lắng sinh học

T-1.112A (1+0)

Ngăn bơm bùn

T-1.202A (1+0)

Bể trung gian 1

T-1.109 (1+0)

TrC-202A

W
S

W
S

W
S

W
S
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TrC-1.110A-1/2
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C
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C
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C
W
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C
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C
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C
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Máy khuấy chìm

M-1.110A-1/2(2+0)

Máy bơm tuần hoàn

P-1.111A-1/2 (1+1)

Loại: bơm chìm

Máy bơm bùn

P-202A-1/2 (1+1)

Loại: bơm chìm

Động cơ gạt bùn

M-1.112A (1+0)

TrC-1.111A

KHỐI XỬ LÝ SINH HỌC

Từ T-1.108

W
W

W
W

W
W
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BTCT
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Đế n T-1.203

WWWWWWWWWWWW

WS WS WS WS WS WS WS WS WS

CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS GS GS WS WS WS WS WS WS WS WS WS WS WS WS WS WS WS WS

Đế n T-1.114

BTCT
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BTCT
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... ...

P
A

C

AIR AIR AIR AIR AIR AIR AIR AIR AIR AIR AIR AIR AIR AIR AIR AIR AIR AIR AIR AIR AIR AIR AIR AIR AIR AIR AIR AIR AIR AIR AIR AIR AIR AIR AIR AIR AIR AIR AIR AIR AIR AIR AIR AIR AIR AIR AIR AIR AIR AIR AIR AIR Từ B-1.402-1/2/3

PAC PAC PAC PAC PAC PAC PAC PAC PAC PAC PAC PAC PAC PAC PAC PAC PAC PAC PAC PAC PAC PAC PAC PAC Từ P-1.303-1/2
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NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU Từ P-1.301-1/2
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Bể thiếu khí
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Bể hiếu khí

T-1.111B (1+0)

Bể lắng sinh học
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Máy khuấy chìm

M-110B-1/2(2+0)

Máy bơm tuần hoàn

P-1.111B-1/2 (1+1)

Loại: bơm chìm

Máy bơm bùn

P-202B-1/2 (1+1)

Loại: bơm chìm

Động cơ gạt bùn
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SD-05

Bùn sinh học

Bùn sinh học
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PG-1.402-1

PG-1.402-2

INV

AIR

B
1.402-1

B
1.402-2

Máy thổi khí bể điều hòa

B-1.401 (1+0)

Loại: Roots

INV

KHỐI CẤP KHÍ

AIRAIRAIR

AIR

PG-1.401

INV

B
1.401

AIRAIRAIRĐế n T-1.103

Đế n T-1.105

Đế n T-1.111A/B AIR AIR AIR

AIR AIR AIR

Đế n T-1.113 AIR AIR AIR

Đế n T-1.203 AIR AIR AIR

Máy thổi khí bể hiếu khí

B-1.402-1/2/3 (2+1)

Loại: Roots
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PG-1.402-3

B
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INV
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T-1.109

pH-1.111A
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T-1.113
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Bể trung gian 2

T-1.113 (1+0)

Máy bơm trung gian

P-1.113-1/2/3 (2+1)

Loại: bơm chìm

BTCT
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WWWWWWWWWWWWWWWW Đế n T-1.104

H

L

LSA-1.113

Đế n T-1.112A/B AIR AIR AIR

pH-1.111B

+3.00

Hóa lý trước

Sinh h ọ c trước

P
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W
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Đế n T-1.114 AIR AIR AIR

Đế n Trạ m tái sử d ụ ng AIR AIR AIR



T-1.114

H

L

LSA-1.114

Bể khử trùng

T-1.114 (1+0)
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S
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S
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S
W

S
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S
W

S
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S
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S
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P
1.114-2

SW SW SW SW SW

PG-1.114

pH, COD, TSS, NH4, ...

Tủ quan trắc THÔNG SỐ NƯỚC THẢI ĐẦU RA
CỘT A, QCVN 40:2025/BTNMT

WW WW WW WW WW WW WW WW WW

Bơm rửa băng tải

P-1.114-1/2 (1+1)

Loại: bơm trục ngang

SW SW

KHỐI XỬ LÝ HOÀN THIỆN
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+0.00

BTCT

...

Từ T-1.113 WW WW WW WW WW WW WW
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W
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W
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Từ P-1.305-1
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N
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C
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Từ B-1.402-1/2/3
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A
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A
IR
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WWWWWWWWWW

pH

COD

TSS

Amoni (theo N)

T-N

T-P (theo P)

Coliform

9.000 m3/d

BOD5 (20oC)

Tổng công suất 

Đế n T-1.116

Đế n BP-205

KHỐI QUAN TRẮC NƯỚC THẢI SAU XỬ LÝ

SDCN-06
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SW SW Đế n T-1.116

≤ 60 mg/L

≤ 30 mg/L

< 3.000 v.khuẩn/100ml

≤ 30 mg/L

≤ 5 mg/L

≤ 20 mg/L

≤ 4 mg/L
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E
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Máy bơm bùn

P-1.203-1/2 (1+1)

Loại: bơm chìm

TrC-1.203

KHỐI CHỨA BÙN THẢI PHÁT SINH

BTCT
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Đế n BP-1.207

W
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W
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W
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W
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W
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+3.00

Từ T-1.201 WS WS WS WS WS WS WS WS WS WS WS WS WS WS WS WS WS WS WS WS WS WS WS WS WS WS WS WS WS

Từ T-1.202 WS WS WS WS WS

Từ B-1.402-1/2/3 AIR AIR AIR AIR AIR AIR AIR AIR

Đ ến T-1.103
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A
IR

WS WS WS WS WS WS WS WS WS WS

Max: +3.00

BTCT
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Bùn sinh học

Bùn hóa lý

Bùn sinh học
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WSWSWSWSWS Đế n BP-205
Dự phòng

Bùn hóa lý
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+0.00
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Máy bơm bùn

P-1.204-1/2 (1+1)

Loại: bơm trục vít
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M
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Bùn bể lắng trạm tái sử dụng
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M

M-1.204

Động cơ gạt bùn
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...

WW WW WW WW Điểm xả 

HẠ TẦNG KCN

TXLNT

-2.00

T-115

+1.00

Hố bơm nước đầu ra

T-115 (1+0)

BTCT

WWWW

 Đạt QCVN 40/2025, Cột AFIQ-115

Bơm nước đầu ra module 1

P-115-1/2 (1+1)
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Loại: bơm chìm

LIA-115
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KHỐI XỬ LÝ MÙI

FB-1.501 (1+0)
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Máy bơm tuần hoàn xử lý mùi 1
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Loại: bơm ly tâm
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Quạt hút mùi - Loại quạt ly tâm

F-1.501-1/2 (1+1)
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Tháp xử lý mùi hấp thụ hóa học

FB-1.502 (1+0)
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Đế n T-1.103
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Từ T-1.203, T-1.204
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Trạm XLNT

Hạ tầng CCN
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Máy bơm tuần hoàn xử lý mùi 2

P-1.502-1/2 (1+1)

Loại: bơm ly tâm
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Tháp xử lý mùi hấp thụ sinh học
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KTGĐ/P.GĐ: KIỂM TRA:CHỦ TRÌ TK:

CÔNG TY TNHH ECOBA CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
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THIẾT KẾ:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:CHỦ NHIỆM TK:

THIẾT KẾ CƠ SỞ

NĂM:

NGUYỄN VĂN QUẢNGNGUYỄN QUANG THÀNH

KHỔ GIẤY:

A2

TƯ VẤN THIẾT KẾ:
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH KẾT CẤU HẠ TẦNG

KHU CÔNG NGHIỆP TIẾN THẮNG

TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG GIAI ĐOẠN 1
KCN TIẾN THẮNG CÔNG SUẤT: 9.000M3/NGÀY.ĐÊM

Cao độ tương đối ±0.00 (Vỉa hè) trong trạm xử lý tương đương với cao độ tuyệt đối VN2000 +8.60
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CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP TIẾN THẮNG

PHẠM ANH TUẤNNGÔ VĂN LONG NGÔ VĂN LONG

MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP TIẾN THẮNG GIAI ĐOẠN 1 CÔNG SUẤT 9.000 M3/NGÀY.ĐÊM

MB ĐỊNH VỊ TRẠM XLNT CN-TMB
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GHI CHÚ:
01: NHÀ BẢO VỆ
02: NHÀ ĐIỀU HÀNH
03: NHÀ ĐỂ XE VÀ MÁY PHÁT ĐIỆN MODULE 1+2+3
04: BỂ GOM MODULE 1+2+3
05: HỐ BƠM NƯỚC THẢI ĐẦU RA
06: NHÀ QUAN TRẮC VÀ KHO CHẤT THẢI
7.1: NHÀ ÉP BÙN VÀ CHỨA BÙN MODULE 1
7.2: NHÀ ÉP BÙN VÀ CHỨA BÙN MODULE 2+3
8.1: KHỐI BỂ XỬ LÝ MODULE 1
8.2: KHỐI BỂ XỬ LÝ MODULE 2
8.3: KHỐI BỂ XỬ LÝ MODULE 3
9.1: NHÀ PHỤ TRỢ MODULE 1
9.2: NHÀ PHỤ TRỢ MODULE 2
9.3: NHÀ PHỤ TRỢ MODULE 3
10: HỒ SỰ CỐ MODULE 1+2+3
11: ĐẤT TRẠM BƠM TĂNG ÁP
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐƯỢC GIỚI HẠN BỞI CÁC ĐIỂM A, B, C, D, E, F.
Ô ĐẤT HTKT-02 ĐƯỢC GIỚI HẠN BỞI CÁC ĐIỂM A, B, G, F.

 ĐƯỜNG NỘI BỘ

ĐƯỜNG VẬN HÀNH
(LÁT GẠCH BLOCK)

 THẢM CỎ

RANH GIỚI GIAI ĐOẠN 1 KCN TIẾN THẮNG

RANH GIỚI NGHIÊN CỨU LẬP QUY HOẠCH

RANH GIỚI Ô ĐẤT HTKT-02

RANH GIỚI TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI

BẢNG TỌA ĐỘ RANH GIỚI Ô ĐẤT HTKT-02

STT TÊN ĐIỂM
TỌA ĐỘ X TỌA ĐỘ Y

(m) (m)

1 A 2347477.4327 571604.8211

2 B 2347564.3318 571757.6428

3 G 2347367.6032 571834.7800

4 F 2347333.1533  571533.1756 
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05: HỐ BƠM NƯỚC THẢI ĐẦU RA
06: NHÀ QUAN TRẮC VÀ KHO CHẤT THẢI
7.1: NHÀ ÉP BÙN VÀ CHỨA BÙN MODULE 1
7.2: NHÀ ÉP BÙN VÀ CHỨA BÙN MODULE 2+3
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CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP TIẾN THẮNG

PHẠM ANH TUẤNNGÔ VĂN LONG NGÔ VĂN LONG
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CÔNG NGHIỆP THÔNG
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DẢI CÂY XANH 10M CÁCH LY TẬN DỤNG CÂY XANH CÁCH LY KCN

DẢI CÂY XANH 10M CÁCH LY TẬN DỤNG CÂY XANH CÁCH LY KCN

DỰ KIẾN HỒ SỰ CỐ MODULE 1+2+3
 9000 M3

ĐẤT TRẠM BƠM TĂNG ÁP

CỔNG VÀO

DẢI 10M CÂY XANH CÁCH LY

DẢI 10M CÂY XANH CÁCH LY
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MẶT BẰNG HẠ TẦNG TUYẾN NƯỚC THẢI VÀO VÀ RA TRẠM XLNT KHU CÔNG NGHIỆP TIẾN THẮNG GIAI ĐOẠN 1 CÔNG SUẤT 9.000 M3/NGÀY.ĐÊM

MB HẠ TẦNG NƯỚC
THẢI VÀO VÀ RA

CN-HT-NTVR

01

02 03 04

7.27.1
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8.1

8.2

8.3

11
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9.2

9.3

06

GHI CHÚ:
01: NHÀ BẢO VỆ
02: NHÀ ĐIỀU HÀNH
03: NHÀ ĐỂ XE VÀ MÁY PHÁT ĐIỆN MODULE 1+2+3
04: BỂ GOM MODULE 1+2+3
05: HỐ BƠM NƯỚC THẢI ĐẦU RA
06: NHÀ QUAN TRẮC VÀ KHO CHẤT THẢI
7.1: NHÀ ÉP BÙN VÀ CHỨA BÙN MODULE 1
7.2: NHÀ ÉP BÙN VÀ CHỨA BÙN MODULE 2+3
8.1: KHỐI BỂ XỬ LÝ MODULE 1
8.2: KHỐI BỂ XỬ LÝ MODULE 2
8.3: KHỐI BỂ XỬ LÝ MODULE 3
9.1: NHÀ PHỤ TRỢ MODULE 1
9.2: NHÀ PHỤ TRỢ MODULE 2
9.3: NHÀ PHỤ TRỢ MODULE 3
10: HỒ SỰ CỐ MODULE 1+2+3
11: ĐẤT TRẠM BƠM TĂNG ÁP
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐƯỢC GIỚI HẠN BỞI CÁC ĐIỂM A, B, C, D, E, F.
Ô ĐẤT HTKT-02 ĐƯỢC GIỚI HẠN BỞI CÁC ĐIỂM A, B, G, F.

NƯỚC THẢI ĐẦU RA CHO GĐ 1 CS 9000 M3/NGÀY ĐÊM

NƯỚC THẢI ĐẦU VÀO MODULE 1+2+3

ĐẾN ĐIỂM XẢ THẢI

 ĐƯỜNG NỘI BỘ

ĐƯỜNG VẬN HÀNH
(LÁT GẠCH BLOCK)

 THẢM CỎ

RANH GIỚI GIAI ĐOẠN 1 KCN TIẾN THẮNG

RANH GIỚI NGHIÊN CỨU LẬP QUY HOẠCH

RANH GIỚI Ô ĐẤT HTKT-02

RANH GIỚI TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI

TUYẾN NƯỚC THẢI ĐẦU RA

TUYẾN NƯỚC THẢI ĐẦU VÀO

TUYẾN NƯỚC MƯATNM TNM

TUYẾN NƯỚC THẢI NỘI BỘ

TUYẾN NƯỚC CẤPCN CN

: VẬT LIỆU - ĐƯỜNG KÍNH ỐNG
  CHIỀU DÀI (M) - ĐỘ DỐC

TÊN HỐ GA

CAO ĐỘ ĐÁY CỐNG

CAO ĐỘ ĐỈNH GA

: HỐ GA THOÁT NƯỚC THẢI ĐẦU RA

: HỐ GA CHỨA VAN

: HỐ GA THOÁT NƯỚC THẢI NỘI BỘ

: HỐ GA NƯỚC THẢI  ĐẦU VÀO

: HỐ GA THOÁT NƯỚC MẶT
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